Phụ lục II
(Kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Danh mục dữ liệu trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử
	STT
	Trường dữ liệu

	I
	Thông tin người sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã...)

	1
	Tên người sử dụng lao động

	2
	Địa chỉ

	3
	Điện thoại

	4
	Email

	5
	Website

	6
	Họ và tên người đại diện giao kết hợp đồng lao động điện tử

	7
	Số định danh của người đại diện giao kết hợp đồng lao động điện tử

	8
	Chức danh của người đại diện giao kết hợp đồng lao động điện tử

	II
	Thông tin người lao động

	1
	Số định danh người lao động

	2
	Họ và tên

	3
	Địa chỉ nơi cư trú (nơi ở hiện tại)

	4
	Số điện thoại

	5
	Ngày tháng năm sinh

	6
	Giới tính

	7
	Email

	III
	Thông tin chủ yếu của hợp đồng lao động điện tử

	1
	Mã định danh hợp đồng lao động điện tử

	2
	Mã số hợp đồng lao động điện tử

	3
	Thời hạn hợp đồng lao động điện tử

	4
	Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động điện tử

	5
	Thời điểm chấm dứt thực hiện hợp đồng lao động điện tử

	6
	Bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế/bảo hiểm thất nghiệp

	7
	Công việc (vị trí việc làm)

	8
	Mức lương

	9
	Phụ cấp lương

	10
	Các khoản bổ sung

	11
	Chế độ nâng bậc/ nâng lương

	12
	Kỳ hạn trả lương

	13
	Hình thức trả lương

	14
	Chế độ và phúc lợi khác

	IV
	Thông tin tổng hợp (theo thời kỳ, thời điểm)

	1
	Tổng số doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng lao động điện tử

	2
	Tổng số hợp đồng lao động điện tử được giao kết

	3
	Tổng số hợp đồng lao động được giao kết

	4
	Số hợp đồng lao động xác định thời hạn

	5
	Số hợp đồng lao động không xác định thời hạn

	6
	Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

	7
	Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức

	8
	Số lao động nữ

	9
	Số lao động trên 35 tuổi

	10
	Số lao động có vị trí việc làm là nhà quản lý

	11
	Số lao động có vị trí việc làm chuyên môn kỹ thuật bậc cao

	12
	Số lao động có vị trí việc làm chuyên môn kỹ thuật bậc trung

	13
	Số lao động có vị trí việc làm khác



